
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Số: 663/TB-KCNTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 
(V/v tổ chức Buổi hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp  

ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm khóa 13DH và khóa cũ) 

 

Căn cứ theo Thông số số 639/TB-KCNTP ngày 29 tháng 8 năm 2025 về việc triển khai kế 

hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm cho sinh viên khóa 

13DH và khóa cũ,  

Khoa Công nghệ thực phẩm và Khoa Quản trị kinh doanh tiến hành buổi hướng dẫn thực 

hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm khóa 13DH và khóa cũ, cụ thể 

như sau:  

- Thời gian: 18:00, ngày 05 tháng 11 năm 2025. 

- Địa điểm: Hội trường C. 

- Có điểm danh và báo cáo tình hình tham dự về GVHD. 

Yêu cầu: tìm hiểu chi tiết Thông báo số 639/TB-KCNTP và Phụ lục đính kèm./. 

TRƯỞNG KHOA 
 

 

 

 
 

   PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Duy 

  



Phụ lục 1 

Phân công nội dung hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp  

ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm 

    

Nội 

dung 
Tên Nội dung 

Khoa 

CNTP 

Khoa 

QTKD 

2.1 Thiết lập mô hình kinh doanh   x 

2.2 Hình thành ý tưởng sản phẩm x   

2.3 Phát triển ý tưởng sản phẩm x   

2.4 
Nghiên cứu & phân tích thị trường, phân tích 

kinh doanh; phân tích công nghệ 
    

2.4.1 
Nghiên cứu & phân tích thị trường, phân tích 

kinh doanh 
  x 

2.4.2 Nghiên cứu & phân tích công nghệ, sản xuất x   

2.5 
Xây dựng các phương án & hoạt động tài 

chính 
  x 

2.5.1 Đánh giá dự án     

2.5.2 Ước tính yêu cầu về vốn     

2.5.3 Xác định thành phần nguồn vốn     

2.5.4 Lựa chọn nguồn vốn     

2.5.5 Quản lý rủi ro     

2.6 
Sàng lọc & chọn ý tưởng sản phẩm khả thi 

nhất 
x   

2.7 Phát triển concept (khái niệm) sản phẩm x   

2.8 Xây dưng bản mô tả sản phẩm x   

2.9 Xây dưng các thông số thiết kế sản phẩm x   

2.10 
Xác định các phương án nghiên cứu, phát triển 

sản phẩm & sản xuất; phương án thuê ngoài  
x   

2.11 
Sàng lọc & chọn phương án công nghê, thuê 

ngoài ưu tiên 
x   

2.12 
Lập kế hoạch cho giai đoạn nghiên cứu, thử 

nghiêm sản phẩm 
x   

2.13 

Lập kế hoạch cho giai đoạn tung & sau tung 

sản phẩm   x 

2.13.1 Trước khi tung sản phẩm     

2.13.2 Trong quá trình tung sản phẩm     

2.13.3 Sau khi tung sản phẩm thành công     

2.14 

Xây dựng các hoạt động quản lý chuỗi cung 

ứng (MSC)   x 

2.14.1 Quản lý dự báo và kế hoạch     

2.14.2 Quản lý mua hàng     

2.14.3 Quản lý kho và lưu trữ     

2.14.4 Quản lý vận chuyển     

2.14.5 Quản lý thông tin     

2.14.6 Quản lý quan hệ đối tác     

2.15 Xây dưng các hoạt động quản trị marketing   x 

2.15.1 Phân tích môi trường và cơ hội Marketing     

2.15.2 Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu     



2.15.3 Thiết lập chiến lược và kế hoạch     

2.15.4 Hoạch định các chương trình marketing     

2.16 

Xây dựng kênh, hoạt động phân phối & bán 

hàng   x 

2.16.1 Kênh & hoạt động phân phối     

2.16.2 Hoạt động bán hàng     

2.17 Làm mẫu sản phẩm sơ bộ x   

    

Dựa vào Phụ lục 2 của Thông báo số 639/TB-KCNTP. 

  



Phụ lục 2 

Thông tin liên lạc và cách thức liên lạc với Giảng viên hướng dẫn 

STT Giảng viên Số điện thoại Email 

1 ThS. Phạm Thị Thanh Huyền huyenptt@huit.edu.vn 0776885590 

2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân vanntt@huit.edu.vn 0919388181 

3 ThS. Nguyễn Duy Tâm nguyenduytam@huit.edu.vn 0944820505 

4 ThS. Nguyễn Thụy Cẩm Hương huongntc@huit.edu.vn 0982711379 

5 ThS. Lê Thị Biên Thùy thuyltb@huit.edu.vn 0866961186 

6 ThS. Lê Kim Liên lienlk@huit.edu.vn 0903135457 

7 TS. Nguyễn Hải Quang quangnh@huit.edu.vn 0908871199 

8 ThS. Phạm Hùng hungp@huit.edu.vn 0982347707 

9 TS. Võ Kim Nhạn nhanvt@huit.edu.vn 0919783881 

10 ThS. Nguyễn Thị Hậu haunt@huit.edu.vn 0907858221 

11 TS. Nguyễn Thị Bích Thủy thuyntb@huit.edu.vn 0966165816 

12 TS. Phạm Cao Tố topc@huit.edu.vn 0933309991 

13 TS. Trần Đức Thuận thuantd@huit.edu.vn 0918083187 

14 TS. Nguyễn Phương Lan lannp@huit.edu.vn 0909284609 

 

   Cách thức thực hiện: 

(1)  Sinh viên thành lập group Zalo riêng (theo nhóm GVHD được phân công); 

(2)  Đại diện 1 bạn trong nhóm liên hệ với Thầy Cô của Khoa QTKD được phân công để 

mời Thầy Cô tham gia nhóm và tiến hành trao đổi thực hiện theo Nội dung ở Phụ lục 1.  



Phụ lục 3 

Danh sách phân công Giảng viên 

STT Mã số SV Họ và Tên Lớp 

Giáo viên 

hướng dẫn 

1 

Giáo viên 

hướng dẫn 

2 

Mã đề tài 

1 2041220953 Lâm Nhật Đăng 13DHQTTP04 

Bùi Thị 

Phương 

Linh 

  
KL13QT-

2001 

2 2041221282 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hân 13DHQTTP01 

Bùi Thị 

Phương 

Linh 

  
KL13QT-

2002 

3 2041222093 Đặng Anh Khoa 13DHQTTP02  
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1001 

4 2041225946 
Trần Thị 

Phương 
Vy 13DHQTTP01  

Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1002 

5 2041225178 Châu Thị Thư 13DHQTTP01 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1003 

6 2041220584 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Diễm 13DHQTTP01 

Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1004 

7 2041223620 Nguyễn Gia Phát 13DHQTTP01 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1005 

8 2041223058 Huỳnh Thị Bích Ngọc 13DHQTTP02 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1006 

9 2041225180 Phạm Minh Thư 13DHQTTP01 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1007 

10 2041221162 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hạnh 13DHQTTP01 

Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1008 

11 2041222691 Nguyễn Thị Ái My 13DHQTTP02 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1009 

12 2041226111 
Nguyễn Thị 

Kim 
Yến 13DHQTTP02 

Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1010 

13 2041223114 Dương Châu Ngọc 13DHQTTP01 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1011 

14 2041220509 Dư Lê Bảo Châu 13DHQTTP01 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1012 

15 2041222935 Hồ Thị Thanh Ngân 13DHQTTP01 
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1013 

16 2041220257 Nguyễn Thị Ánh 13DHQTTP01  
Đặng Thị 

Yến 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1014 

17 2041214077 Nguyễn Minh Sáng 12DHQTTP02 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1015 

18 2041210107 Nguyễn Hoàng Nam 12DHQTTP01 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1016 

19 2041226078 Đinh Thị Như 13DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1017 



20 2041223838 Trần Lê Uyên Phương 13DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1018 

21 2041210054 Nguyễn Gia Linh 12DHQTTP02 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1019 

22 2041226153 Lư Kim Hoàng 13DHQTTP02 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1020 

23 2041224481 Trương Thanh Tú 13DHQTKDTP04  
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1021 

24 2041225487 Trần Ngọc Bảo Trân 13DHQTKDTP04  
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1022 

25 2041225504 
Nguyễn Ngọc 

Bảo 
Trân 13DHQTTP04 

Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1023 

26 2041225663 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Trúc 13DHQTTP04 

Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1024 

27 2041220290 
Trương Đức 

Cao Công 
Bản 13DHQTTP03 

Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1025 

28 2041224811 Nguyễn Phương Thảo 13DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1026 

29 2041214108 Nguyễn Ngọc Tuyền 12DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1027 

30 2041214010 Nguyễn Thị Trà Giang 12DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1028 

31 2041224065 Lê Thị Như Quỳnh 13DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1029 

32 2041223368 
Chung Hoàng 

Thảo 
Nhi 13DHQTTP01 

Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1030 

33 2041225111 Đỗ Thị Bích Thủy 13DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1031 

34 2041222836 Vũ Thanh Nga 13DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1032 

35 2041210175 Đỗ Thanh Thảo 12DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1033 

36 2041221449 Nguyễn Thị Hoa 13DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1034 

37 2041221067 Nguyễn Khắc Giáp 13DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1035 

38 2041225735 Lương Từ Thảo Uyên 13DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1036 

39 2041223504 Nguyễn Quỳnh Như 13DHQTTP04 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1037 



40 2041223360 Tống Yến Nhi 13DHQTTP01 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1038 

41 2041221454 Lương Văn Hòa 13DHQTTP03 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1039 

42 2041225588 Bùi Thị Thùy Trinh 13DHQTTP01 
Đinh Hữu 

Đông 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1040 

43 2041222385 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 

 

13DHQTTP02 

Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1041 

44 2041222747 Đặng Thị Linh Na 13DHQTTP02 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1042 

45 2041222486 Phạm Chúc Lợi 13DHQTTP04 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1043 

46 2041221821 
Huỳnh Thị 

Ngọc 
Hương 

 

13DHQTTP03 

Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1044 

47 2041222645 Lê Tuyết Minh 13DHQTTP02 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1045 

48 2041225846 Lại Thị Ý Viên 13DHQTTP02 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1046 

49 2041220013 Nguyễn Thúy An 13DHQTTP04 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1047 

50 2041225482 
 Nguyễn Thị 

Diễm 
Trân 

 

13DHQTTP01 

Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1048 

51 2041221730 Nguyễn Thương Huyền 13DHQTTP03 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1049 

52 2041225749 Nguyễn Thị Uyên 13DHQTTP03 
Hoàng Thái 

Hà 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1050 

53 2041220248 
Nguyễn Thị 

Kim 
Ánh 13DHQTTP03 

Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1053 

54 2041220863 Mai Anh Đào 13DHQTTP03 
Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1054 

55 2041221818 Đỗ Huỳnh  Hương 13DHQTTP02 
Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1055 

56 2041226012 
Trần Hoàng 

Tường 
Vy 13DHQTTP04 

Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1056 

57 2041220119 Nguyễn Tuấn Anh 13DHQTTP04 
Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1057 

58 2041222773 Nguyễn Hoài Nam 13DHQTTP04 
Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1058 

59 2041223007 
Nguyễn Hoàng 

Phương 
Nghi 13DHQTTP02 

Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1059 

60 2041225181 
Nguyễn Thị 

Minh 
Thư 13DHQTTP02 

Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1060 



61 2041224874 Phạm Thân 13DHQTTP01 
Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1063 

62 2041210172 Phan Tường Vy 12DHQTTP02 
Hoàng Thị 

Trúc Quỳnh 

Nguyễn 

Duy Tâm 

KL13QT-

1064 

63 2041225550 Hoàng Đức Trí 13DHQTTP04 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1065 

64 2041222131 Nguyễn Hoàng Khoa 13DHQTTP02 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1069 

65 2041223935 
Nguyễn Phạm 

Thảo 
Quân 13DHQTTP02 

Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1070 

66 2041224495 Nguyễn Thanh Tú 13DHQTTP03 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1071 

67 2041223973 Võ Anh Quốc 13DHQTTP04 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1072 

68 2041222940 Phạm Thị Mỹ Ngân 13DHQTTP01 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1075 

69 2041221255 Lê Ngọc Hân 13DHQTTP04 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1077 

70 2041222950 
Nguyễn Trần 

Mỹ 
Ngân 13DHQTTP04 

Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1078 

71 2041221258 
Nguyễn Châu 

Bảo 
Hân 13DHQTTP01 

Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1079 

72 2041225012 Đoàn Thị Ngọc Thơm 13DHQTTP01 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1080 

73 2041224257 Lê Nhật Tâm 13DHQTTP02 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1081 

74 2041225179 Huỳnh Thị Anh Thư 13DHQTTP03 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1082 

75 2041226242 Lê Thị Kim Oanh 13DHQTTP04 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1083 

76 2041225084 Nguyễn Ánh Thùy 13DHQTTP04 
Huỳnh Thái 

Nguyên 

Nguyễn 

Thụy Cẩm 

Hương 

KL13QT-

1084 

77 2041225523 
Quách Ngọc 

Huyền 
Trân 13DHQTTP03 

Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1087 

78 2041222814 
Nguyễn Trịnh 

Hồng 
Ny 13DHQTTP03 

Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1088 

79 2041223729 Đỗ Thị Phúc 13DHQTTP01 
Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1254 

80 2041222894 Nguyễn Thanh Ngân 13DHQTTP01 
Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1255 



81 2041222707 Hồ Thị Diễm My 13DHQTTP01 
Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1256 

82 2041222374 Trần Ngọc Mỹ Linh 13DHQTTP01 
Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1257 

83 2041225021 Phạm Thị Thu 13DHQTTP01 
Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1258 

84 2041225705 Bùi Minh Trường 13DHQTTP01 
Huỳnh Thị 

Lê Dung 

Võ Kim 

Nhạn 

KL13QT-

1259 

85 2041226032 Phạm Ngọc Lan Vy 13DHQTTP04 
Lê Doãn 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1089 

86 2041223085 Nguyễn Thanh Ngọc 13DHQTTP04 
Lê Doãn 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1090 

87 2041226123 Lương Thị Hải Yến 13DHQTTP02 
Lê Doãn 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1091 

88 2041226084 Nguyễn Như Ý 13DHQTTP02 
Lê Doãn 

Dũng 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

KL13QT-

1092 

89 2041225321 
Nguyễn Ngọc 

Phương 
Thy 13DHQTTP02 

Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1095 

90 2041224139 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Sang 13DHQTTP04 

Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1096 

91 2041220767 Lâm Thùy Duyên 13DHQTTP02 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1097 

92 2041225352 Trần Thị Trang 13DHQTTP02 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1098 

93 2041226097 Nguyễn Nhật Yên 13DHQTTP01 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1099 

94 2041221530 Nguyễn Thị Hồng 13DHQTTP01 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1100 

95 2041222734 Đỗ Ngọc Ái Mỹ 13DHQTTP03 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1101 

96 2041225754 
Nguyễn Hoàng 

Thảo 
Uyên 13DHQTTP03 

Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1102 

97 2041222717 Lê Ngọc Uyển My 13DHQTTP02 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1103 

98 2041226133 Phạm Thị Kiều Yến 13DHQTTP02 
Lê Nguyễn 

Đoan Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1104 

99 2041220739 Trần Thùy Duy 13DHQTTP04 
Lê Thùy 

Linh 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1105 

100 2041225589 Trần Hà Phương Trinh 13DHQTTP04 
Lê Thùy 

Linh 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1106 

101 2041223306 Trần Yến Nhi 13DHQTTP04 
Lê Thùy 

Linh 
  

KL13QT-

2011 



102 2041224024 Nguyễn Ngân Quyên 13DHQTTP04 
Lê Thùy 

Linh 
  

KL13QT-

2012 

103 2041222032 Ngô Hữu Kháng 13DHQTTP01 
Lê Thùy 

Linh 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1107 

104 2041222224 Nguyễn Quốc Lập 13DHQTTP04 
Lê Thùy 

Linh 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1108 

105 2041220829 Đỗ Ngọc Thùy Dương 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1111 

106 2041225790 
Trịnh Hoàng 

Thanh 
Vân 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1112 

107 2041222728 Lỗ Thị Kiều Mỹ 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1117 

108 2041221593 Trần Gia Huy 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1118 

109 2041221509 Võ Huy Hoàng 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1122 

110 2041222302 
Nguyễn Thị 

Hoài 
Linh 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1123 

111 2041223428 Trương An Nhiên 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1124 

112 2041226246 Lê Quốc Nam 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1125 

113 2041220466 Trần Tấn Cường 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1126 

114 2041225117 Võ Thị Thanh Thúy 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1127 

115 2041222960 Nguyễn Thanh Ngân 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Công Bỉnh 

Lê Thị 

Biên Thùy 

KL13QT-

1128 

116 2041222755 Lê Nhất Nam 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1129 

117 2041225668 Phạm Thanh Trúc 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1130 

118 2041226076 
Nguyễn Hoàng 

Như 
Ý 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1131 

119 2041225975 
Cao Nguyễn 

Tường 
Vy 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1132 

120 2041223998 Nguyễn Trọng Quý 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1133 

121 2041222339 
Nguyễn Hoàng 

Nhật 
Linh 13DHQTTP04 

Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1134 

122 2041222296 Huỳnh Khánh Linh 13DHQTTP04 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1135 



123 2041222216 
Nguyễn Liên 

Bội 
Lâm 13DHQTTP04 

Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1136 

124 2041224201 Trịnh Quang Sỷ 13DHQTTP02 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1137 

125 2041222462 Nguyễn Phước Lộc 13DHQTTP02 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1138 

126 2041223767 Nguyễn Hoàng Phúc 13DHQTTP03 
Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1139 

127 2041221401 
Quách Nguyễn 

Trung 
Hiếu 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Hoàng Anh 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1140 

128 2041224976 
Nguyễn Thị 

Kim 
Thoa 13DHQTTP01 

Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1141 

129 2041226029 
Nguyễn Thị 

Tường 
Vy 13DHQTTP01 

Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1142 

130 2041220587 Lê Thị Kiều Diễm 13DHQTTP01 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1143 

131 2041220532 Nguyễn Kim Chi 13DHQTTP01 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1144 

132 2041224288 Trần Thanh Tâm 13DHQTTP01 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1145 

133 2041224285 Phạm Thị Mỹ Tâm 13DHQTTP01 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1146 

134 2041225029 Võ Thị Bích Thuận 13DHQTTP04 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1147 

135 2041224116 
Nguyễn Thị 

Như 
Quỳnh 13DHQTTP04 

Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1148 

136 2041225301 Trần Lê Hoài Thương 13DHQTTP03 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1149 

137 2041225813 Lê Phạm Yến Vi 13DHQTTP03 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1150 

138 2041225983 Kiều Thảo Vy 13DHQTTP03 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1151 

139 2041220760 Trần Thị Cao Duyên 13DHQTTP03 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1152 

140 2041220592 
Nguyễn Lê 

Hồng 
Diễm 13DHQTTP03 

Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1260 

141 2041224669 Vũ Lan Thanh 13DHQTTP03 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1261 

142 2041220535 Dương Thị Linh Chi 13DHQTTP04 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1262 

143 2041224146 Võ Ngọc Minh Sang 13DHQTTP04 
Nguyễn Phú 

Đức 
Phạm Hùng 

KL13QT-

1263 



144 2041214072 Đặng Minh Quân 12DHQTTP03 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 

Nguyễn 

Phương 

Lan 

KL13QT-

1154 

145 2041221756 Lê Thị Khánh Huyền 13DHQTTP02 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 

Nguyễn 

Phương 

Lan 

KL13QT-

1155 

146 2041222174 Nguyễn Thanh Lam 13DHQTTP02 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 

Nguyễn 

Phương 

Lan 

KL13QT-

1156 

147 2041224112 Võ Ngọc Mỹ Quỳnh 13DHQTTP03 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 

Nguyễn 

Phương 

Lan 

KL13QT-

1157 

148 2041225236 Vương Mỹ Anh Thư 13DHQTTP02 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1165 

149 2041225524 Lê Thảo Trân 13DHQTTP03 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1166 

150 2041220439 
Trương Hồ 
Kim 

Cương 13DHQTTP02 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1167 

151 2041223153 
Nguyễn Bùi 

Thảo 
Nguyên 13DHQTTP02 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1168 

152 2041222736 Lê Thị Mỹ 13DHQTTP04 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1169 

153 2041225020 Đặng Trần Hoài Thu 13DHQTTP04 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1170 

154 2041225654 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1171 

155 2041224364 Trần Thị Hà Tiên 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1172 

156 2041226245 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Trăm 13DHQTTP04 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1173 

157 2041225428 Lê Hoàng Ngọc Trâm 13DHQTTP04 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1174 

158 2041226001 Cao Thị Tường Vy 13DHQTTP03 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1177 

159 2041222515 Hồ Hải Lưu 13DHQTTP03 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài 

Trần Đức 

Thuận 

KL13QT-

1178 

160 2041221732 Lê Thị Huyền 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1179 

161 2041221930 Trần Thị Minh Kiều 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1180 

162 2041223898 Đào Thị Mỹ Phượng 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1181 

163 2041224353 Phan Thị Mỹ Tiên 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1182 

164 2041222688 Nguyễn Thảo My 13DHQTTP03 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1183 



165 2041223216 Lê Thanh Nhàn 13DHQTTP01 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1184 

166 2041222332 Nguyễn Thuỳ Linh 13DHQTTP04 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1189 

167 2041225392 Ưng Hoài  Trang 13DHQTTP04 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1190 

168 2041221845 Trần Thanh  Hương 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1191 

169 2041223376 
Huỳnh Nguyễn 

Thị Yến 
Nhi 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1192 

170 2041224037 
Phạm Thuý 

Thục 
Quyên 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1193 

171 2041224787 Võ Thị Thanh Thảo 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1194 

172 2041222237 Phan Thị Nhật Lệ 13DHQTTP04 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1195 

173 2041220789 Hồ Thị Mỹ Duyên 13DHQTTP04 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Hậu 

KL13QT-

1196 

174 2041221464 
Võ Dương 

Thương  
Hoài 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1197 

175 2041223579 Trần Văn  Pháp  13DHQTTP04 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1198 

176 2041221252 
Trương Thị 

Ngọc 
Hân 13DHQTTP01 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1199 

177 2041224166 Nguyễn Thị Sen  13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1200 

178 2041222309 Lê Thị Ngọc  Linh 13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1201 

179 2041224424 Nguyễn Chánh  Tín  13DHQTTP03 

Nguyễn 

Trần Bảo 

Châu 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

KL13QT-

1202 

180 2041223425 Nguyễn Trúc Nhiên 13DHQTTP03 
Phạm Viết 

Nam 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1205 

181 2041225296 Trần Thị Hoài Thương 13DHQTTP03 
Phạm Viết 

Nam 

Lê Kim 

Liên 

KL13QT-

1206 

182 2041225318 Huỳnh Đỗ Oanh Thy 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1213 

183 2041224381 Phan Thị Kim Tiền 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1214 

184 2041223473 
Bùi Phạm 

Quỳnh 
Như 13DHQTTP01 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1215 



185 2041210260 Lều Thị Thu Trang 12DHQTTP01 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1216 

186 2041225288 Bùi Thị Cẩm Thương 13DHQTTP01 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1217 

187 2041224915 
Nguyễn Văn 

Hoàn 
Thiện 13DHQTTP01 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1218 

188 2041222986 
Nguyễn Hà 

Phương 
Nghi 13DHQTTP02 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1219 

189 2041225451 
Huỳnh Thị 

Ngọc 
Trâm 13DHQTTP02 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1220 

190 2041221426 Nguyễn Đức Hiếu 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1221 

191 2041224545 Lê Công Anh Tuấn 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1222 

192 2041225827 Trần Thị Trọng Vi 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1223 

193 2041225290 
Nguyễn Phan 

Hoài 
Thương 13DHQTTP02 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1224 

194 2041221416 Phạm Minh Hiếu 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1225 

195 2041220564 Lữ Thành Chương 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1226 

196 2041222925 Đỗ Thanh Ngân 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1227 

197 2041221993 Lâm Hoàng Khang 13DHQTTP02 
Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1228 

198 2041224757 
Nguyễn Nguyên 

Thanh 
Thảo 13DHQTTP01 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1229 

199 2041223879 
Dương Ngọc 

Quỳnh 
Phương 13DHQTTP01 

Phan Thế 

Duy 

Nguyễn 

Hải Quang 

KL13QT-

1230 

200 2005181367 Nguyễn Xuân Vương 09DHTP_LV 
Phan Thế 

Duy 
  

KL13QT-

1231 

201 2041224117 Đỗ Như Quỳnh 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1232 

202 2041225260 Vũ Anh Thư 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1233 

203 2041222189 Trần Anh Mai Lan 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1234 

204 2041224348 Ngô Thụy Thủy Tiên 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1235 

205 2041220710 Phan Thành Duy 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1236 



206 2041223868 
Nguyễn Thị 

Kim 
Phương 13DHQTTP02 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1237 

207 2041225331 
Phạm Thị 

Thanh 
Trà 13DHQTTP01 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1238 

208 2041220128 
Huỳnh Ngọc 

Minh 
Anh 13DHQTTP01 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1239 

209 2041220044 
Nguyễn Thị 

Thanh 
An 13DHQTTP01 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1240 

210 2041224352 Nguyễn Thủy Tiên 13DHQTTP03 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1241 

211 2041225645 
Lê Trương 

Thanh 
Trúc 13DHQTTP01 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1242 

212 2041224072 Trương Như Quỳnh 13DHQTTP01 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1243 

213 2041224029 Dương Kim Quyên 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1244 

214 2041221349 Nguyễn Thị Thu Hiền 13DHQTTP04 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1245 

215 2041224807 
Nguyễn Huỳnh 

Thanh 
Thảo 13DHQTTP01 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1246 

216 2041224656 Văn Đình Thái 13DHQTTP03 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1247 

217 2041221251 Trần Thị Ngọc Hân 13DHQTTP02 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1248 

218 2041224820 
Hoàng Thị 

Phương 
Thảo 13DHQTTP02 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1249 

219 2041220583 
Nguyễn Bình 

Phương 
Diễm 13DHQTTP01 

Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1250 

220 2041224000 Phạm Duy Quý 13DHQTTP01 
Trần Thị 

Hồng Cẩm 

Phạm Cao 

Tố 

KL13QT-

1251 

221 2041225005 Phan Thị Thơ 13DHQTTP02 
Vũ Thị 

Hường 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1252 

222 2041224842 Phạm Thị Hồng Thắm 13DHQTTP02 
Vũ Thị 

Hường 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

KL13QT-

1253 

     Danh sách gồm 222 sinh viên./. 

 


